	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

	HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2015



DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015 (Đợt tháng 9 năm 2015)

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Cơ quan công tác hoặc hộ khẩu thường trú
	Ngành TN thạc sĩ, ĐH
	Trình độ ngoại ngữ
	Chuyên ngành dự thi
	Dự tuyển từ trình độ

	1 
	Nguyễn Hoàng Quỳnh
	Nam
	17/06/1978
	Bắc Giang
	Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
	Truyền nhiễm
	B1
	Vệ sinh XHH&TCYT
	ThS

	2 
	Nguyễn Thị Thu
	Nữ
	15/02/1990
	Hà Nam
	Tự do
	Đại số và lý thuyết số
	B1
	Đại số và lý thuyết số
	ThS

	3 
	Ngô Thị Minh Hiền
	Nữ
	08/03/1987
	Bắc Ninh
	TTNCMT & biến đổi khí hậu
	Khoa học môi trường
	B1
	Khoa học môi trường
	ThS

	4 
	Đào Thị Thúy Quỳnh
	Nữ
	10/01/1990
	Thái Nguyên
	Trường ĐH Khoa học - ĐHTN
	Khoa học máy tính
	B1
	Khoa học máy tính
	ThS

	5 
	Nguyễn Đức Toàn
	Nam
	21/11/1981
	Phú Thọ
	Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm
	Khoa học môi trường
	B1
	Khoa học máy tính
	ThS

	6 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	13/06/1978
	Thái Nguyên
	Trường ĐH Công nghệ TT&TT
	Tự động hóa
	Cử nhân tiếng Anh
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ThS

	7 
	Bùi Mạnh Cường
	Nam
	01/11/1981
	Thái Bình
	Trường ĐH Kỹ thuật CN
	Ký thuật đo lường và điều khiển tự động
	TOEFL.ITP 477
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ThS

	8 
	Trần Thị Mai
	Nữ
	26/08/1979
	Thái Nguyên
	Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên
	Toán giải tích
	Cử nhân tiếng Anh
	Toán giải tích
	ThS

	9 
	Phùng Thị Kim Yến
	Nữ
	09/02/1973
	Nam Định
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
	Toán học
	B1
	Toán giải tích
	ThS

	10 
	Nguyễn Thị Chung
	Nữ
	25/12/1973
	Hải Phòng
	Trường Đại học Hải Phòng
	Đại số và lý thuyết số
	B1
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	11 
	Phan Bá Lê Hiền
	Nam
	09/08/1979
	Hà Tĩnh
	Trường THPT Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	Toán học
	B1
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	12 
	Vũ Hồng Linh
	Nam
	05/12/1982
	Hà Nam
	Trường Văn hóa I - Bộ Công an
	LL$PPDH bộ môn Toán
	Cử nhân tiếng Anh
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	13 
	Đặng Thị Thủy
	Nữ
	21/09/1989
	Lạng Sơn
	Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
	LL&PPDH bộ môn Toán
	B1
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	14 
	Phí Văn Thủy
	Nam
	13/09/1978
	Vĩnh Phúc
	THPT Lê Hồng Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
	Đại số và lý thuyết số
	B1
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	15 
	Đặng Công Vinh
	Nam
	02/09/1986
	Đà Nẵng
	Trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng - ĐN
	Phương pháp Toán sơ cấp
	Cử nhân tiếng Anh
	LL&PPDH bộ môn Toán
	ThS

	16 
	Nguyễn Văn Thỏa
	Nam
	04/09/1986
	Phú Thọ
	Trường THPT Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
	LL&PPDH bộ môn Vật lý
	B1
	LL&PPDH bộ môn Vật lý
	ThS

	17 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Nữ
	04/04/1986
	Hưng Yên
	Trường THPT Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
	Sư phạm Vật lý
	B1

(tiếng Nga)
	LL&PPDH bộ môn Vật lý
	ThS

	18 
	Dương Thị Lương
	Nữ
	28/12/1975
	Thái Nguyên
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên
	Hóa phân tích
	B1
	Hóa vô cơ
	ThS

	19 
	Lê Thị Hương
	Nữ
	18/02/1990
	Hà Nam
	Tự do
	LL$&PPDH bộ môn Sinh học
	B1
	LL&PPDH bộ môn Sinh học
	ThS

	20 
	Vũ Thị Như Trang
	Nữ
	30/06/1985
	Quảng Ninh
	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	Sinh học thực nghiệm
	Cử nhân tiếng Anh
	Di truyền học
	ThS

	21 
	Hà Thị Chuyên
	Nữ
	09/04/1987
	Lạng Sơn
	Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang
	Ngôn ngữ Việt Nam
	B1
	Ngôn ngữ Việt Nam
	ThS

	22 
	Dương Hoài Thương
	Nữ
	31/08/1993
	Thái Nguyên
	Tự do
	Sư phạm Ngữ văn (TN ĐH)
	B1
	Văn học Việt Nam
	Đại học

	23 
	Hà Thị Nguyệt
	Nữ
	01/05/1987
	Vĩnh Phúc
	Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
	Giáo dục học
	B1
	Lý luận và lịch sử giáo dục
	ThS

	24 
	Đặng Thị Phương Thảo
	Nữ
	28/08/1984
	Thái Nguyên
	Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
	Quản lý giáo dục
	Cử nhân tiếng Anh
	Lý luận và lịch sử giáo dục
	ThS

	25 
	Nguyễn An Hòa
	Nam
	24/02/1974
	Hải Phòng
	Trường Đại học Vinh
	Quản lý giáo dục
	B1
	Quản lý giáo dục
	ThS

	26 
	Hoàng Tuấn Anh
	Nam
	02/09/1981
	Thái Nguyên
	Đại học Thái Nguyên
	Kinh tế nông nghiệp
	B1
	Quản lý kinh tế
	ThS

	27 
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nam
	23/02/1989
	Thái Nguyên
	Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên
	Quản trị kinh doanh
	B2
	Quản lý kinh tế
	ThS


       Danh sách có 27  thí sinh.
Các thí sinh liên hệ với các Nhà trường (Phòng Quản lí đào tạo sau đại học của các trường thành viên) để biết rõ kế hoạch bảo vệ đề cương. Liên hệ với các nhà trường theo các số điện thoại dưới đây:
	TT
	Các trường thành viên
	Điện thoại liên hệ

	1
	Trường ĐH Sư phạm
	0280. 3855785

	2
	Trường ĐH Nông Lâm
	0280. 3852925

	3
	Trường ĐH Kinh tế và QTKD
	0280. 3547653

	4
	Trường ĐH KT Công nghiệp
	0280. 3847155

	5
	Trường ĐH Y Dược
	0280. 3858198

	6
	Trường Đại học Công nghệ thông tin và TT
	0280. 3846271
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